
KHÓA HUẤN LUYỆN TRUYỀN THỐNG 1 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
Thượng cổ : Các bộ lạc Bách Việt 
Bộ lạc Lạc Việt 
Nhà HỒNG BÀNG (2879? – 258 tr. TL) – nước Văn Lang 
Kinh Dương Vương - Lạc Long Quân – 18 vua Hùng 
Truyền thuyết Lạc Long Quân 
 
Nhà THỤC (257-207 tr. TL) 
Thục Phán (An Dương Vương) chiếm Văn Lang, lập ra nước 
Âu Lạc 
Truyền thuyết Trọng Thủy và Mỵ Châu 
 
BẮC THUỘC LẦN THỨ 1 (207-111 tr. TL) - 96 năm 
Triệu Ðà chiếm nước Âu Lạc, lập Ðế quốc Nam Việt 
(gồm 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân) 
 
BẮC THUỘC LẦN THỨ 2 (111 tr. TL – 39 sau TL) - 150 
năm 
Nhà Hán chiếm Nam Việt, lập Giao Chỉ bộ (gồm 9 quận) 
 
Bà Trưng (40-43) 
 
BẮC THUỘC LẦN THỨ 3 (43-544) 501 năm 
Khởi nghĩa của Bà Triệu (248) 
 
Nhà TIỀN LÝ (544-602) 
Khởi nghĩa của Lý Bôn (Lý Nam Ðế) - Nước Vạn Xuân 
 
BẮC THUỘC LẦN THỨ 4  (603-939) 336 năm 
Nhà Tùy đem quân đánh Lý Phật Tử (Hậu Lý Nam Ðế) 
An Nam Ðô Hộ Phủ (679) 
722 - Khởi nghĩa của Mai Hắc Ðế 
791 - Khởi nghĩa của Phùng Hưng (Bố Cái Ðại Vương) 
 
939 - Ngô Quyền thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Ðằng 
 
Nhà NGÔ (939-967) 
Loạn Thập nhị sứ quân (945-967) 
 
Nhà ÐINH (968-980) 
Ðinh Bộ Lĩnh (Ðinh Tiên Hoàng) - Nước Ðại Cồ Việt 
 
Nhà TIỀN LÊ (980-1009) 
Lê Hoàn (Lê Ðại Hành) 
Lê Trung Tông – Lê Ngọa Triều 
 
Nhà HẬU LÝ (1009-1225) - Nước Ðại Việt 
Lý Thái Tổ - Lý Thái Tông - Lý Thánh Tông - Lý Nhân Tông 
- Lý Thần Tông - Lý Anh Tông - Lý Cao Tông - Lý Huệ Tông 
- Lý Chiêu Hoàng 
 
1044 – Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành 
 
1075-1077 Chiến tranh với nhà Tống 
Lý Thường Kiệt 

 
 
 
 
 
750 av JC – Fondation de Rome 
509-270 av JC – Conquête de l'Italie par les 
Romains 
 
 
 
 
 
 
 
120 av JC – Conquête du Sud-Est de la 
Gaule – Province de Narbonnaise 
58-51 av JC – Conquête du reste de la Gaule 
par César 
 
52 – Révolte de Vercingétorix 
 
450 – Attila attaque la Gaule 
476 – Fin de l'Empire romain d'Occident 
 
MOYEN AGE 
 
481 – Clovis, roi des Francs 
511-751 – Les Mérovingiens 
 
 
 
751 - Pépin le Bref – Les Carolingiens 
 
768-814 Charlemagne 
 
 
 
 
 
 
 
987-996 Hugues Capet, roi – 
Les Capétiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1096 – 1ère Croisade 
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Nhà TRẦN (1225-1400) 
Trần Thái Tông - Trần Thánh Tông - Trần Nhân Tông - Trần 
Anh Tông - Trần Minh Tông - Trần Hiến Tông - Trần Dụ 
Tông - Trần Nghệ Tông - Trần Duệ Tông - Trần Phế Ðế - Trần 
Thuận Tông  
 
1257 - Cuộc xâm lăng thứ 1 của quân Nguyên 
1258 - Phản công của vua Trần Thái Tông 
 
1285 – Xâm lăng thứ 2 của quân Nguyên 
Hội Nghị Diên Hồng 
Chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp 
 
1287 – Xâm lăng thứ 3 của quân Nguyên 
1288 - Chiến thắng Bạch Ðằng 
 
Nhà HỒ (1400-1407) 
1400 - Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần 
1405 – Nhà Minh xâm lăng Ðại Việt 
 
BẮC THUỘC LẦN THỨ 5 (1407-1428) 
 
1418 – Lê Lợi khởi nghĩa 
1427 - Chiến thắng Chi Lăng 
 
Nhà HẬU LÊ (1428-1527)  
Lê Thái Tổ - Lê Thái Tông – Lê Nhân Tông – Lê Thánh Tông 
– Lê Hiến Tông – Lê Túc Tông – Lê Uy Mục – Lê Tương Dực 
– Lê Chiêu Tông – Lê Cung Hoàng 
 
Nhà MẠC (1527-1592) 
1527 - Mạc Ðăng Dung cướp ngôi nhà Lê 
Chiến tranh giữa nhà Mạc (Bắc triều) và Nguyễn Kim, Trịnh 
Kiểm (Nam triều) 
1592 - Trịnh Tùng chiếm Thăng Long 
Vua Lê, chúa Trịnh 
 
1600 - Chúa Nguyễn lập nghiệp ở phương Nam 
 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH (1627-1775) 
 
Nhà TÂY SƠN (1778-1802) 
1778 - Nguyễn Nhạc xưng hoàng đế (Thái Ðức) 
1786 - Nguyễn Huệ chiếm Thăng Long 
1788 – Nhà Thanh xâm chiếm Ðại Việt 
1789 –  Nguyễn Huệ xưng Hoàng Ðế (Quang Trung) 
Chiến thắng Ðống Ða 
1792 – Vua Quang Trung mất 
 
 
 
 
 

 
 
1235-1270 Louis IX (Saint Louis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1346 – Début de la guerre de 100 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1429 – Jeanne d'Arc délivre Orléans 
1434 – Jeanne d'Arc jugée à Rouen 
 
1450 – Invention de l'imprimerie 
1453 – Fin de la guerre de 100 ans 
1492 – Découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb 
 
LES TEMPS MODERNES 
 
1515-1547 François 1er 
1519-1522 Magellan fait le tour du monde 
 
1594-1610 Henri IV – Dynastie des 
Bourbons 
1610-1643 Louis XIII 
1643-1715 Louis XIV 
1715-1774 Louis XV 
1774-1792 Louis XVI 
 
1789 – Prise de la Bastille 
1792-1795 La Convention 
1795-1799 Le Directoire 
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Nhà NGUYỄN (1802-1945) 
1802-1819 Gia Long - Nước Việt Nam 
1819-1841 Minh Mạng 
1841-1847 Thiệu Trị 
1847-1883 Tự Ðức 
 
1859 - Pháp đánh Ðà Nẵng 
1862 - Hòa ước Nhâm Tuất nhường 3 tỉnh miền Ðông 
1867 - Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây (Phan Thanh Giãn) 
1873 - Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ 1 (Nguyễn Tri Phương) 
1874 - Hòa ước Giáp Tuất nhường 3 tỉnh miền Tây 
1882 - Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ 2 (Hoàng Diệu) 
1883 - Hòa ước Quí Mùi 
 
1884 – Hàm Nghi 
Phong trào Cần Vương (Phan Ðình Phùng, Cao Thắng, 
Nguyễn Thiện Thuật…) 
1885-1888 Ðồng Khánh 
1888-1907 Thành Thái 
1907-1916 Duy Tân 
1917-1925 Khải Ðịnh 
1925-1945 Bảo Ðại 
 
1940 – Quân Nhật chiếm đóng Việt Nam 
1945 - Việt Minh cướp chính quyền 
Tuyên ngôn độc lập – Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 
Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh 
1946 - Chiến tranh Việt-Pháp 
1948 – Chính phủ Bảo Ðại - Quốc gia Việt Nam 
 
Ðất nước chia cắt (1954-1975) 
1954 - Ðiện Biên Phủ 
Hiệp định Genève chia đôi đất nước 
1956 - Thiết lập chế độ Cộng hoà tại miền Nam 
Nước Việt Nam Cộng Hòa - Chính phủ Ngô Ðình Diệm 
1961 – Thành lập Mặt Trận Giải phóng Miền Nam 
Cuộc chiến tranh Việt Nam 
1964 – Quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam 
1968 - Tổng công kích Tết Mậu Thân 
1969 – Hồ Chí Minh mất 
1973 – Hiệp định Paris 
 
Việt Nam tái thống nhất (1975) 
1975 – Quân CSVN chiếm Sài Gòn. Chiến tranh chấm dứt 
1976 – Thống nhất hai miền - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam 
1978 – Quân đội Việt Nam chiếm Campuchia 
1979 – Quân đội Trung Quốc tấn công các tỉnh phía bắc Việt 
Nam  
1995 – Hoa Kỳ tái thiết lập bang giao với Việt Nam  
 
 
 

1799-1804 Le Consulat 
1802 – Bonaparte, Consul à vie 
1804-1815 Napoléon 1er 
1815 – Waterloo 
1821 - Mort de Napoléon Bonaparte 
 
1852-1870 Napoléon III, Second Empire 
 
1870 Guerre franco-allemande 
Désastre de Sedan 
1871 - La Commune 
1871-1940 IIIe République 
 
 
 
 
 
 
 
1914-1918 Première guerre mondiale 
 
 
1939-1945 Deuxième guerre mondiale 
 
 
1946 - Gouvernement provisoire 
1947-1958 IVe République 
 
 
 
 
 
 
 
1958 - Ve République 
1959 – Charles de Gaulle 
 
 
 
1969 – Georges Pompidou 
 
1974 – Valéry Giscard d'Estaing 
 
 
 
 
 
 
1981 – François Mitterrand 
1995 – Jacques Chirac 
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